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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:           /2023/TT-BYT
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023


   Dự thảo ngày 10/03/2023

THÔNG TƯ
Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13;
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;
Căn cứ Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ  về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ  về quản lý trang thiết bị y tế; 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm  2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế. 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
	Thông tư này quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế có sử dụng hoặc không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Y tế cấp, bao gồm:
	1. Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ được Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt: Chương trình khoa học và công nghệ; Đề tài khoa học và công nghệ; Đề án khoa học và công nghệ; Dự án sản xuất thử nghiệm; Dự án khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng.
	2. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc, thiết bị y tế, kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh và các nghiên cứu y sinh học khác trên đối tượng con người.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế.
	Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các quy định pháp luật trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế
1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Y tế cấp phải đáp ứng quy định pháp luật về khoa học và công nghệ, quy định tại Thông tư này được công nhận là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế.
2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung nghiên cứu y sinh học trên đối tượng con người ngoài việc thực hiện theo quy định tại Thông tư này còn phải áp dụng quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2020 quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học và các quy định sau đây:
a) Đối với thử thuốc trên lâm sàng: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng;
b) Đối với thử lâm sàng phương pháp mới, kỹ thuật mới: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh;
c) Đối với nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế mới/sinh phẩm chẩn đoán mới: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ  về quản lý trang thiết bị y tế
	Điều 4. Mã số nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế được đặt mã số để phục vụ công tác quản lý, theo dõi việc thực hiện. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo quản lý mã số nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế.
Điều 5. Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế
1. Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển, định hướng của ngành y tế trong từng giai đoạn.
2. Có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành y tế.
3. Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong phạm vi ngành y tế.
4. Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện.
5. Không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, các phát minh, sáng chế trong và ngoài nước đã được các cơ quan bảo hộ sở hữu trí tuệ công nhận.
6. Các yêu cầu cụ thể đối với từng loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ áp dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 6. Sử dụng, chuyển giao kết quả hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Tài sản hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về sở hữu trí tuệ.


Chương II
ĐỀ XUẤT, XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CẤP BỘ Y TẾ
[bookmark: _Hlk112700215]
Điều 7. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	1. Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ bao gồm:
	a) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị nghiên cứu đề xuất căn cứ vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ của ngành theo mẫu tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.
	b) Các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai.
	c) Các nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân khác đề xuất gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.
	2. Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 5 của Thông tư này.
	3. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Khoản 1 Điều này theo từng nhóm lĩnh vực nghiên cứu, lấy ý kiến Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ). Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổng hợp danh mục nhiệm vụ, trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế để đặt hàng thực hiện.
Điều 8. Xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế
1. Việc xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế do Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thực hiện.
2. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập trên cơ sở đề xuất của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, gồm các thành viên là các chuyên gia khoa học, đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan. 
3. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ có nhiệm vụ tư vấn, xác định danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng cấp Bộ Y tế, bao gồm: xác định tên, mục tiêu, sản phẩm dự kiến đạt được và phương thức tổ chức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp) của từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
4. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ làm việc theo quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ Y tế ban hành.
		Điều 9. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	1. Căn cứ kết quả tư vấn của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổng hợp danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế có thể lấy ý kiến chuyên gia độc lập trước khi phê duyệt danh mục đặt hàng.
	2. Sau khi được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm thông báo công khai danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của Bộ hoặc trang thông tin điện tử của Cục để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ. 
		Điều 10. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao đột xuất
1. Khi phát sinh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế giao, các đơn vị được giao nhiệm vụ gửi đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo để trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định đặt hàng thực hiện nhiệm vụ theo phương thức giao trực tiếp.
2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đột xuất được ưu tiên thực hiện. Quy trình phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất được tiến hành ngay khi có yêu cầu, không phụ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ của năm. Việc phân bổ kinh phí được thực hiện ngay sau khi nhiệm vụ được phê duyệt, bảo đảm tính kịp thời.

Chương III
TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ
	
	Điều 11. Nguyên tắc, yêu cầu tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế
	1. Việc tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ phải đáp ứng các nguyên tắc, yêu cầu quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 08/2017/TT-BKHCN). 
	2. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học do Bộ Y tế cấp, tổ chức đề xuất nhiệm vụ tự bỏ kinh phí thực hiện hoặc huy động được tài trợ thì được áp dụng phương thức xét giao trực tiếp, không ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Việc bố trí và chi tiêu kinh phí do tổ chức chủ trì tự quyết định nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung của nhiệm vụ. 
	3. Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế có 01 chủ nhiệm. Trường hợp đặc thù Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định theo đề xuất của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
	Điều 12. Tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế
1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm:
	a) Tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế theo quy định tại Điều 7 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN.
	b) Trình Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp) theo quy định tại Điều 13 Thông tư này và tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp. Kết quả họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp được thông báo cho các tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ sau khi có Biên bản họp Hội đồng.
c) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức họp thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi nhận được hồ sơ giải trình của đơn vị chủ trì đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Y tế cấp. Kết quả họp của Tổ thẩm định kinh phí được thông báo cho tổ chức, cá nhân được đề nghị trúng tuyển, giao trực tiếp. 
d) Trình Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi nhận được hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp và Tổ thẩm định kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Y tế cấp.
đ) Thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của Bộ hoặc trang thông tin điện tử của Cục theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN.
2. Tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm quản lý cấp Bộ Y tế theo quy định tại điều 5, 6 Thông tư 08/2017/TT-BKHCN gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.
b) Hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo ý kiến của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp và Tổ thẩm định kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Y tế cấp.
	3. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung liên quan đến nghiên cứu y sinh học trên đối tượng con người, trước khi thực hiện tổ chức chủ trì nhiệm vụ phải có chấp thuận của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BYT. 
	Điều 13. Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp 
1. Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp là các chuyên gia có uy tín, trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu chuyên ngành khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan và tổ chức sản xuất, kinh doanh thụ hưởng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. Các chuyên gia, ủy viên đã tham gia Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế được ưu tiên mời tham gia Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc quản lý cấp Bộ Y tế tương ứng.
2. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện và các cá nhân thuộc tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế không được tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp.
3. Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp làm việc theo quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ Y tế ban hành. 
Điều 14. Tổ Thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ
	1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Tổ thẩm định).
	2. Tổ thẩm định gồm 5 thành viên, trong đó:
a) Tổ trưởng là lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;
b) Tổ phó là lãnh đạo của Vụ Kế hoạch - Tài chính;
c) 01 thành viên là chủ tịch hoặc phó chủ tịch, hoặc chuyên gia phản biện của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp.
d) 01 thành viên là đại diện của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.
đ) 01 thành viên là chuyên viên của Vụ Kế hoạch - Tài chính.
	3. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định:
a) Đánh giá sự phù hợp của các nội dung nghiên cứu với kết luận của Hội đồng, sự phù hợp của dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ với quy định, định mức chi tiêu hiện hành. 
b) Đánh giá phương án huy động và khả năng đối ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước của tổ chức chủ trì (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; đề xuất các văn bản cần bổ sung trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (nếu cần thiết);
c) Kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ, thời gian thực hiện và phương thức khoán chi.
d) Báo cáo bằng văn bản cho Bộ trưởng và đề xuất phương án xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết, phát sinh trong quá trình xem xét hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
đ) Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thẩm định của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Tổ thẩm định; giữ bí mật về các thông tin liên quan theo quy định hiện hành.
4. Nhiệm vụ của thành viên Tổ thẩm định:
a) Đối với thành viên là đại diện Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp: Thẩm định chi tiết sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với kết luận của Hội đồng, cũng như thời gian cần thiết để thực hiện; cho ý kiến sự phù hợp về nhu cầu nhân lực theo đề xuất của đơn vị chủ trì (chi phí công khoa học, chi phí thuê chuyên gia trong/ngoài nước); cho ý kiến về sự phù hợp số lượng, yêu cầu đối với vật tư, hóa chất, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị và các khoản chi khác.
b) Đối với thành viên là đại diện đơn vị quản lý nhà nước về kế hoạch, tài chính (Vụ Kế hoạch - Tài chính): Thẩm định về sự phù hợp của căn cứ lập dự toán với nội dung dự toán; thẩm định chi tiết về sự phù hợp giữa nội dung, dự toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ với chế độ quy định, định mức chi tiêu hiện hành của nhà nước.
c) Đối với thành viên là đại diện đơn vị quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo): Đánh giá phương án huy động và khả năng đối ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước của tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (nếu có); kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ gồm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có); kiến nghị thời gian thực hiện và phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần; đề xuất các văn bản cần bổ sung trước khi phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (nếu cần thiết).
5. Phương thức làm việc của Tổ thẩm định: thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư 08/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 15. Ký hợp đồng khoa học và công nghệ
	1. Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ký hợp đồng khoa học và công nghệ đối với các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước theo mẫu hợp đồng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 04 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.
	2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ  không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ không phải thực hiện ký hợp đồng khoa học và công nghệ. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn cứ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ trưởng Bộ Y tế để tổ chức triển khai nhiệm vụ.

Chương IV
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 16. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót làm ảnh hưởng đến mục tiêu, nội dung, tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt. 
2. Định kỳ 6 tháng một lần (vào tháng 3, tháng 9 hằng năm), tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và sử dụng kinh phí về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo theo mẫu quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư 04/2015/TT-BKHCN).
3. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế ít nhất 01 lần trong thời gian thực hiện hoặc kiểm tra, đánh giá đột xuất theo yêu cầu quản lý. Thành phần tham gia, phương thức, nội dung, kinh phí, trình tự kiểm tra, đánh giá và xử lý sau khi kết thúc kiểm tra, đánh giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN.
Điều 17. Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Trong quá trình thực hiện, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thể được điều chỉnh: tên, mục tiêu, sản phẩm, nội dung, thời gian, kinh phí, chủ nhiệm nhiệm vụ, tổ chức chủ trì nhiệm vụ và các điều chỉnh khác.
2. Việc điều chỉnh các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN. 
Điều 18. Điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng
1. Điều chỉnh hợp đồng:
	a) Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng trên cơ sở văn bản điều chỉnh của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
	b) Tổ chức chủ trì được chủ động sử dụng, quyết định điều chỉnh dự toán kinh phí (nếu có) đối với kinh phí được giao khoán theo quy định.
2. Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN.
	
Chương V
ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ

Điều 19. Nguyên tắc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế
1. Căn cứ quyết định phê duyệt nhiệm vụ cấp Bộ Y tế, hợp đồng nghiên cứu đã ký kết và nội dung đánh giá nhiệm vụ.
2. Căn cứ vào hồ sơ đánh giá, nghiệm thu.
3. Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, trung thực và chính xác.
Điều 20. Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế 
1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm:
a) Trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi tắt là Hội đồng nghiệm thu). Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng nghiệm thu, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tiến hành xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu theo quy định tại Điều 15 Thông tư 11/2014/TT-BKHCN.
b) Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
c) Thực hiện thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sau khi có văn bản công nhận kết quả của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
2. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm:
a) Chuẩn bị hồ sơ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ về thử lâm sàng và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đối tượng nghiên cứu là con người, tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ còn phải gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
b) Thực hiện việc đăng ký và lưu trữ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; cập nhật thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ lên phần mềm quản lý khoa học công nghệ ngành y tế, xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Điều 21. Hội đồng nghiệm thu và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và Tổ chuyên gia đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.
2. Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên là các chuyên gia có uy tín, có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu chuyên ngành khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đại diện cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất kinh doanh thụ hưởng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các chuyên gia, ủy viên phản biện đã tham gia hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp được ưu tiên mời tham gia hội đồng nghiệm thu tương ứng.
3. Cá nhân là chủ nhiệm, các cá nhân tham gia chính, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ; cá nhân có xung đột lợi ích với chủ nhiệm hoặc tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không được là thành viên Hội đồng nghiệm thu.
4. Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ (sau đây viết tắt là Tổ chuyên gia) được thành lập trong trường hợp nhiệm vụ có sản phẩm đo kiểm được (sản phẩm dạng I theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BKHCN). Tổ chuyên gia có 03 thành viên gồm các thành viên của hội đồng do chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng làm tổ trưởng.
5. Hội đồng nghiệm thu và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu làm việc theo quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ Y tế ban hành. 
		 		

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2023.
Thông tư số 37/2010/TT-BYT ngày 26/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 23. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
Điều 24. Tổ chức thực hiện
1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm:
	a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc thực hiện Thông tư này.
	b) Tổng hợp và công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ Y tế đặt hàng được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hàng năm; điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn; thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ trúng tuyển cấp Bộ Y tế theo quy định tại khoản 2 Điều 9, điểm đ) khoản 1 Điều 12 Thông tư này, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
	c) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký tuyển chọn, hồ sơ đánh giá kết quả, hướng dẫn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
	d) Làm đầu mối giúp Bộ Y tế tổ chức các phiên họp Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế, Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế, Hội đồng và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế, Hội đồng khoa học tư vấn điều chỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Tổ Thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế. 
	đ) Đầu mối hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế thực hiện kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xử lý;
	2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:
	a) Phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trong việc thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế.
	b) Tổng hợp, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế, trong đó bao gồm cả kinh phí dự phòng thực hiện các nhiệm khoa học và công nghệ được giao đột xuất quy định tại Điều 10 Thông tư này.
3. Sở Y tế có trách nhiệm:
	a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai việc thực hiện Thông tư này thuộc phạm vi quản lý;
	b) Phối hợp, tham gia kiểm tra, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với Tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc địa bàn quản lý.
4. Các Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm:
a) Tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế theo đúng quy định tại Thông tư này.
b) Ban hành quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của đơn vị trên cơ sở vận dụng quy định tại Thông tư này. 
c) Thuyết minh rõ tính cấp thiết, khả thi, hiệu quả của đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.
d) Hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ theo ý kiến của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp và tổ thẩm định kinh phí; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng hồ sơ, đề cương nghiên cứu được Bộ Y tế phê duyệt; nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị trước khi gửi hồ sơ về Bộ Y tế; rà soát, phê duyệt nội bộ về tính khả thi, hiệu quả, sự phù hợp giữa dự toán kinh phí và nội dung khoa học theo các quy định hiện hành về sử dụng ngân sách nhà nước chi cho hoạt động khoa học công nghệ và các quy định hiện hành liên quan. 
	đ) Sử dụng kinh phí được Bộ Y tế phân bổ để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng hồ sơ thuyết minh, đề cương và các quy định hiện hành liên quan và chịu trách nhiệm về kinh phí sử dụng;
Điều 25. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.
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